
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

13/04/2017 Ông Cao Nhất Thành - Hoàng Diệu: 300,000đ 300 000

Bà Nguyễn Hạnh Thùy Trang- hoàng Diệu: 300,000đ 300 000

Bà Phạm Thi Bo - Hoàng Diệu: 100,000đ 100 000

15/04/2017 Cô Lê Kim Cương - Bùi Thị Xuân: 200,000đ 200 000

Bà Nguyễn Thị Thu Lý - HCM: 300,000đ 300 000

22/04/2017 Lê Kim Cương - Bùi Thị Xuân: 200,000đ 200 000

25/04/2017 Ông Lịch - Nha Trang: 500,000đ 500 000
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B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

01/04/2017 HTX Anh Đào sú kg 15

04/04/2017 Cô Hiệp - Cầu Đất cải thảo kg 30

Cô Bình - Đơn Dương cải thảo kg 15

06/04/2017 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 150

Đạo Tràng Phật Định khoai tây kg 10

13/04/2017 Bà Kim Thoa - Đà Lạt gạo kg 20

Ông Khang - Phan Bội Châu chuối kg 12

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 150

15/04/2017 Cô Thúy An - Phạm Ngũ Lão ớt chuông kg 15

HTX Anh Đào cải thảo kg 5

18/04/2017 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

20/04/2017 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 270

Cô Gái - Đà Lạt đậu hạt kg 12

Bác Hoa - Thi Sách trứng gà kg 10

22/04/2017 Bác Nhung - Nguyễn Công Trứ gạo kg 100

Chị Lộc - Trại Mát cà rốt kg 150

27/04/2017 Bác Thành - Phước Thành gạo kg 25

29/04/2017 Cô Hòa - Ngô Quyền bí ngồi kg 50

Cô Thúy An - Phạm Ngũ Lão cà rốt kg 70

Bác Hoa - Thi Sách sú kg 13

Anh Hồ Ngọc Hà - Phan Bội Châu ti vi cái 1

Anh Chiến - Quang Trung khoai tây kg 30

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 145

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 427

Đậu khuôn miếng 570

Ti vi cá 1

Thực phẩm tươi sống kg 20

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 04/2017

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 1 900 000


